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I.BÁO GIÁ RÈM VẢI CÁC LOẠI        

STT 

PHÂN 

KHÚC TÊN HÀNG 

 

  Khổ 

Đơn vị 

tính ĐƠN GIÁ 

1 

 Phổ thông 

 

Màn vải voan trắng 

mỏng  

 

2m8 mét ngang 350.000đ/m  

2 

Màn vải loại gấm trơn 

bóng, hoa văn chìm, cản 

sáng 80% 

 

2m8 mét ngang 650.000đ/m  

3 

Màn vải loại gấm trơn 

mờ, hoa văn chìm cản 

sáng 90% 

 

2m8 mét ngang 750.000đ/ m 

4 

Màn vải loại gấm trơn 

bóng, hoa văn. có văn 

chìm, cản sáng trên  90% 

 

 

2m8 

 

mét ngang 850.000đ/m  

5 

Cận Cao Cấp  

 

Màn vải gấm trơn mờ, 

cản sáng trên  90% 

 

 

2m8 
mét ngang 950.000đ/ m  

6 
Màn vải gấm, vải bố , 

cản sáng trên  90% 

 

 

2m8 
mét ngang 1.000.000đ/m  

7 Cao cấp 

Màn vải voan trắng nhập 

khẩu 

 
2m8 mét ngang 600.000đ-1.200.000 đ 

 

Màn bố , cản sáng  100% 

nhập khẩu  
2m8 mét ngang 

 1.200.000đ-      

3.000.000 đ/m  

    

II. BÁO GIÁ RÈM SÁO CÁC LOẠI 

 
ST

T 

LOẠI RÈM 

SÁO 
Mã hàng ĐVT Hình ảnh 

Đơn giá ( 

đ) 
Ghi chú 

1 RÈM SÁO GỖ AW101, 

AW102,A

W103, 

AW104, 

AW105…

….AW201

, đến 

AW299 

Mét 

vuông 
 

700.000  
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2 

 

 

RÈM SÁO 

NHỰA AW300…

đến 

AW310 

Mét 

vuông 

 

 
 

 

 

700.000  

 

3 

 

MÀN SÁO  

NHÔM 

MÀN 

SÁO  

NHÔM 

Mét 

vuông 
 400.000  

 

4 

 

 

MÀN SÁO 

CUỐN 

 
Mét 

vuông 
 400.000  

 

5 

 

 

MÀN SÁO LÁ 

DỌC 

 
Mét 

vuông 
 320.000  

 

 

 

III. BÁO GIÁ RÈM CUỐN HÀN QUỐC  CÁC LOẠI 

 

 Nội dung ĐVT Đơn giá Hình ảnh 

1 -Rèm cuốn 1 lớp vải : 

  

Gồm 64  màu và kiểu hoa văn 

để lựa chọn. 

Theo Cataloge mẫu

  

 

 

 

Mét vuông  

 

350.000đ-

950.000đ/m2  

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc ) 
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2 Rèm cuốn 1 lớp vải : kiểu 

Roman ( Xếp lớp )  

Gồm 50 màu sắc, kiểu hoa 

văn để lựa chọn 

Theo Catologe mẫu  

Mét vuông  

730.000 đ- 

1.430.000 đ/ m2 

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc ) 

 

3 Rèm cuốn 2 lớp vải : Kiểu 

Roman ( xếp lớp  

Gồm 40 màu sắc, và kiểu chất 

liệu vải để lựa chọn 

Theo cataloge mẫu 

Mét vuông 730.000 đ- 

1.430.000 đ/ m2 

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc )  

 

4 Rèm cuốn 2 lớp vải  : Cản 

sáng và lấy sáng  

Gồm  170 loại kiểu mẫu và 

chất liệu vải  để lựa chọn  

Theo cataloge mẫu 

Mét vuông 520.000 đ- 

1.390.000 đ/ m2 

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc ) 
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5 Rèm cuốn 3 lớp vải : Cản 

sáng và lấy sáng  

Gồm 200 loại kiểu mẫu và 

chất liệu vải  để lựa chọn  

Theo cataloge mẫu 

 

Mét vuông  980.000 đ- 

1.300.000/m2   

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc ) 

 

6  Rèm cuốn top- down : Honey 

combi 

Rèm sếp hình dạng tổ ong, 

cho vị trí mái vòm, hình 

vòng, và có thể duy chuyển 

lên xuống. 

Gồm 18 loại kiểu mẫu và chất 

liệu vải  để lựa chọn  

 

Theo cataloge mẫu 

 

Mét vuông 900.000 đ-1.500.000 

đ 
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7 Rèm cuốn 1 lớp  ngoài trời : 

cản sáng cản mưa. 

Gồm 60 loại kiểu mẫu và chất 

liệu vải  để lựa chọn  

 

Theo cataloge mẫu 

 

Mét vuông 350.000 đ-

550.000đ/m2  ( Hệ 

phụ kiện Vista) 

 

 

8 Mành đứng : kết hợp giữa 

mành sáo và rèm vải, góc 

xoay rèm 180 độ. 

Gồm 16  loại kiểu mẫu và 

chất liệu vải  để lựa chọn  

 

Theo cataloge mẫu 

 

 

Mét vuông 2.100.000 đ- 

2.500.000/m2   

(Theo báo gía niêm 

yết toàn quốc ) 

 

 

  

Công Ty Thiên Ân chân thành cảm ơn quý khách đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của Thiên 

Ân!!!!  

 

  

 
 

  

 ĐT: 0985 599 778 – 0942 992964 – Fax:  

 Email: buithuy979@gmail.com  

                                Website : https://www.manremhanquoc.com 
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